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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0117083449 NGUYỄN MINH ÁNH Nữ 29/09/2010 THCS Việt Long

2 0138955631 ĐỖ GIA BẢO Nam 30/12/2010 THCS Xuân Giang

3 0117993394 NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 03/09/2010 THCS Bắc Phú

4 0134513381 ĐÀO CÔNG VINH Nam 11/05/2010 THCS Vân Hà

5 0117985976 DƯƠNG THỊ NGỌC MAI Nữ 28/06/2010 THCS Kim Lũ

6 0117083402 LÃ THANH TÙNG Nam 19/08/2010 THCS Việt Long

7 0117943703 TRẦN VĂN ĐƯỢC Nam 18/02/2010 THCS Đông Xuân

8 0117083119 NGUYỄN MẠNH ĐỨC Nam 27/01/2010 THCS Việt Long

9 0117943542 TRỊNH KHÁNH LINH Nữ 22/08/2010 THCS Kim Lũ

10 0117973980 NGUYỄN VĂN QUANG Nam 23/02/2010 THCS Xuân Thu

11 0133711805 DƯƠNG NGỌC ANH Nữ 13/05/2010 THCS Tân Minh A

12 0117970659 ĐINH THỊ MINH HẰNG Nữ 08/12/2010 THCS Xuân Thu

13 0117083137 NGUYỄN HÙNG QUANG Nam 07/09/2010 THCS Việt Long

14 0117989245 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nữ 28/01/2010 THCS Kim Lũ

15 0131588946 ĐINH ĐỨC THỊNH Nam 25/05/2010 THCS Đông Xuân

16 0118085390 PHẠM MINH ĐỨC Nam 28/10/2010 THCS Mai Đình

17 0117993419 LÊ TRUNG LÂM Nam 23/02/2010 THCS Bắc Phú

18 0117987798 LÊ THỊ LOAN Nữ 01/08/2010 THCS Kim Lũ

19 0117083395 NGUYỄN THANH TÙNG Nam 18/09/2010 THCS Việt Long

20 0117987816 NGUYỄN TIẾN NAM Nam 06/01/2010 THCS Kim Lũ

21 0117994748 NGUYỄN XUÂN HẢI Nam 19/03/2010 THCS Bắc Phú

22 0117083282 NGUYỄN VĂN HUY Nam 16/03/2010 THCS Việt Long

23 0117996188 NGUYỄN KHÁNH NGỌC Nữ 01/04/2010 THCS Vân Hà

24 0139787456 NGUYỄN NHẬT MINH TÂN Nam 04/07/2010 THCS Việt Long

25 0118082406 NGUYỄN QUANG VINH Nam 21/11/2010 THCS Mai Đình

26 0140289988 NGUYỄN ĐỨC BẢO Nam 31/03/2010 THCS Ái Mộ

27 0133711813 NGUYỄN NHẬT HÀ Nữ 01/08/2010 THCS Tân Minh A

28 0117993897 NGUYỄN THẾ HƯỜNG Nam 20/05/2010 THCS Bắc Phú

29 0117989342 NGUYỄN HÀ THẢO Nữ 24/06/2010 THCS Kim Lũ

30 0134511273 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Nam 10/08/2010 THCS Vân Hà

31 0134513328 NGUYỄN XUÂN HỢP Nam 26/11/2010 THCS Vân Hà

32 0138954426 NGUYỄN VĂN CHIẾN Nam 27/12/2010 THCS Xuân Giang

33 0117907362 LÊ QUANG ĐẠI Nam 25/12/2010 THCS Tân Minh A

34 0117083290 NGUYỄN NHƯ QUỲNH Nữ 10/05/2010 THCS Việt Long

35 0117910473 TRẦN THANH BÌNH Nam 05/11/2010 THCS Tân Minh A

36 0133711822 DƯƠNG DIỆU LINH Nữ 30/01/2010 THCS Tân Minh A

37 0117994417 NGUYỄN VĂN PHONG Nam 24/11/2010 THCS Bắc Phú

38 0117907449 NGUYỄN SINH HÙNG Nam 02/01/2010 THCS Tân Minh A

39 0118082966 NGUYỄN DUY PHƯƠNG Nam 03/08/2010 THCS Mai Đình

40 0117083339 NGUYỄN THÁI HỌC Nam 30/09/2010 THCS Việt Long

41 0138955124 VƯƠNG NGỌC MINH Nam 11/06/2010 THCS Xuân Giang

42 0117995575 NGUYỄN ĐẮC QUẢNG Nam 21/10/2010 THCS Vân Hà

43 0117973989 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 09/02/2010 THCS Xuân Thu

44 0138954422 VŨ TRẦN GIA BẢO Nam 24/11/2010 THCS Xuân Giang

45 0117083347 NGUYỄN LAM TRƯỜNG Nam 02/12/2010 THCS Việt Long
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